
 

WEEK 6 - PERIOD 16 

REVISION UNIT 1 

I. CHOOSE THE BEST ANSWER: 

1. There are desks, boards, and a lot of students at …………………… 

Hotel  B. school  C. office building D.street  

2. This is a place for people interested in playing basketball. 

Square  B. sports center C.café   D. library 

3. People work here. There are lots of computers and desks. 

A.street  B.office building C. hotel  D. restaurant 

4. ……………there any good shops here? 

A.is  B.are   C.am   D.be 

5. There is……………….water in the bottle. 

A.any   B.some  C. many  D. few 

6. Markets are…………………than shops. 

A.cheap  B.more cheap C.cheaper  D.cheapest 

7. This book is …………………..than that one. 

A.expensive B.more expensive C.expensiver  D.cheap 

8. This bag is ………………..than that one. 

A.good  B.well   C.better  D.best 

 

II. GIVE THE CORRECT FORMS OF THE VERBS IN BRACKETS. 

1. There ………….some flowers in the garden. (be) 

2. ……………there any milk in the bottle? (be) 

3. She ………………a new car. (have) 

4. New York …………….bigger than London. (be) 

5. They …………….got a mobile. (not have) 

6. There ……………any pets in his house. (not be) 

7. There ……………….any water in the fridge. (not be) 

8. She ………………got a pet. (not have) 

III. REWRITE THESE SENTENCES: 

1. This book is 20.000 VND. That book is 40.000 VND.(cheap) 

→This book is……………………………………………… 

2. Lan is 1.5 meters. Nga is 1.6 meters.(short) 

→Lan is …………………………………………………….. 

3. His car is cheaper than my car.(expensive) 

→my car is …………………………………………………. 

4. My father is older than my mother. (young) 

→My mother is …………………………………………….. 



WEEK 6 - PERIOD 17 

UNIT 1: TOWNS AND CITIES 
REVIEW UNIT 1  

I. HƯỚNG DẪN HS TỰ TÌM HIỂU BÀI HỌC 

- HS mở STUDENT BOOK trang 34-35 và làm trực tiếp vào sách 

EXERCISE 1: Các em hãy dựa vào những từ vựng về nơi chốn học trong unit 1 lesson1 

để hoàn thành đoạn văn. Mỗi từ đã được gợi ý bằng 1 kí tự. Các em dựa vào đó để chọn 

từ phù hợp điền vào chỗ trống. 

EXERCISE 3:Dựa vào ngữ pháp về cấu trúc hỏi: Is there…?/Are there…?/how 

many…? Và những cụm từ cho sẵn hãy viết lại 1 câu hỏi hoàn chỉnh và trả lời câu hỏi 

đó theo từ gợi ý. 

EXERCISE 5: dựa vào cấu trúc so sánh hơn, hãy chọn đáp án đúng để điển vào chỗ 

trống 

…………………………….. 

II. CỦNG CỐ BÀI HỌC  (xem lại phần từ vựng và ngữ pháp Unit 1-Lesson 1,3,5) 

1. Vocabulary 

- train station (n.phr.) nhà ga/ ga tàu hỏa 

- office building (n.phr.) tòa nhà văn phòng 

- library (n) thư viện 

- bridge (n) cây cầu/ cái cầu 

- monument (n) đài tưởng niệm 

- cinema (n) rạp chiếu phim 

- square (n) quảng trường 

- restaurant (n): nhà hàng 

- hotel (n): khách sạn 

- theater (n): nhà hát 

- shopping centre  (n) trung tâm mua sắm 

- sports center (n) trung tâm thể dục thể thao 

- school (n): trường học 

- dirty # clean                (adj) dở, bẩn # sạch 

- dangerous # safe         (adj) nguy hiểm # an toàn 

- noisy # quiet             (adj) ồn ào # yên tĩnh 

- modern # old             (adj) hiện đại, xưa cũ, lỗi thời 

- friendly # unfriendly (adj) thân thiện # không thân thiện 

- ugly # pretty              (adj) xấu # đẹp 

2. Comparative adjectives. 

a. Short-adj: adj-er + than  

Friendly – friendlier 

            Quiet – Quieter 

            Many/ Much – more 



b. Long-adj: more + adj + than 

      Modern – more modern 

      Dangerous – more dangerous 

      Expensive – more expensive 

3. Is there…?/ Are there…?/ How many …? 

a. Is there …? 

Is there + a/ an + danh từ số ít?   

=>Yes, there is 

=>No, there isn’t 

b. Are there …? 

           Are there + any + danh từ số nhiều?   

=>Yes, there are 

=>No, there aren’t 

c. How many …? 

How many + danh từ số nhiều đếm được + ARE THERE + …? 

         => There is + a/an + danh từ số ít. 

         => There are + some/ số lượng + danh từ số nhiều. 

III. LUYỆN TẬP 

EXERCISE 1. Complete the words in the text (hoàn thành đoạn văn với những từ vựng 

chỉ nơi chốn) (PAGE 34) 
 

Our town is very good for food! There’s a nice Turkish 1 r_ _ _ _ _ _ _ _ _ and an Italian         
2
 c_ _ _ too. 

 

If you like sport, there’s a 3 s_ _ _ _ _ c _ _ _ _ _, and there’s a nice 4 p_ _ _ - it’s a 

good place for football. There’s a three-star 5 h_ _ _ _ for visitors to the town. And 

there’s a small 6 c_ _ _ _ _ with new films every week, but there isn’t a 7 t_ _ _ _ _ _. 
 

There’s a very good 8 s_ _ _ _ _ in our town – I’m a student there and I’m very happy! 
 
 

EXERCISE 3: Write questions and short answers. (viết câu hỏi và câu trả lời sử dụng 

từ gợi ý kết hợp công thức IS THERE…? ARE THERE…?HOW MANY…?) 
 
1. a big cinema in your area? /no 
 

=> _______________________________________ 
 
2. any interesting monuments in this town? /yes 
 

=> _______________________________________ 
 
3. a quiet park near the station? /yes 
 

=> _______________________________________ 
 
4. any small shops in that street? /no 



 

=> _______________________________________ 
 
5. how many cafés near here? /three 
 

=> _______________________________________ 
 
6. how many students in Anna’s class? /thirty 
 
=> _______________________________________ 
 
 

EXERCISE 5 Choose the correct words and write them on the lines. (Chọn từ và viết vào 

chỗ trống áp dụng công thức so sánh hơn) (PAGE 35) 
 

My school is smaller 1 _________ the school in the next town but I think my school is   2 

_________!  

The students at my school are 3 _________ and the buildings are 4 _________ modern. 

There’s a fantastic  

swimming pool too – it’s 5 _________ than the pool at the sports centre in town and it’s 6 

_________ too! 
 
1. A. to B. than C. of 

2. A. better B. well C. like 

3. A. not friendly B. friendlier C. unfriendly 

4. A. many B. a lot C. more 

5. A. bigger B. big C. more big 

6. A. cleaning B. more clean C. cleaner 

    

IV. DẶN DÒ 

- Học thuộc từ vựng và ngữ pháp  

- Hoàn thành bài tập trong sách Workbook  

 

  



WEEK 6 - PERIOD 18 

UNIT 1: TOWNS AND CITIES 
LESSON 7: WRITING (hướng dẫn HS tự học) 

I. HƯỚNG DẪN HS TỰ TÌM HIỂU BÀI HỌC 

- HS mở STUDENT BOOK trang 21 

- Đọc trước nội dung của bài. 

II. NỘI DUNG BÀI HỌC:  

 Các em viết vào vở phần từ vựng và các cụm từ chính (Key Phrases) 

 Các bài tập làm trực tiếp vào sách 

1. Vocabulary: 

- Building (n) tòa nhà 

- A zoo (n) sở thú 

- Amusement park (n) công viên giải trí 

- Shopping mall (n) trung tâm mua sắm 

- Factory (n) nhà máy, xí nghiệp 

EXERCISE 1: THINK! Check meanings of the words in the box. Which has your town 

or city got?(KIỂM TRA NGHĨA CÁC TỪ TRONG KHUNG, có thể sử dụng từ điển. 

THÀNH PHỐ CỦA BẠN CÓ CÁI NÀO?) 

buildings         a zoo          amusement parks          shopping malls                 factories 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCISE 2: Complete the Key Phrases with words from the text. (HOÀN THÀNH  

EXERCISE 2: Complete the Key Phrases with words from the text (HOÀN THÀNH 

NHỮNG CỤM TỪ CHÍNH BẰNG NHỮNG TỪ TRONG ĐOẠN VĂN TRÊN) 

 

 

 

  

 

 



 

  CỤM TỪ CHÍNH: 

1. Nó ở phía bắc/ …/phía tây/ phía đông/ trung tâm của … 

2. Nó có dân số khoảng … 

3. Nó rất … và con người thì… 

4. Có … và … 

5. Tôi …. nhưng… 

EXERCISE 3: Look at the phrases in blue in the text. Then underline the correct words. 

(NHÌN NHỮNG CỤM TỪ IN MÀU XANH TRONG ĐOẠN VĂN. SAU ĐÓ GẠCH DƯỚI TỪ 

ĐÚNG TRONG 2 CÂU DƯỚI ĐÂY) 

 

1. When an adjective and a noun are together, the adjective is before/after the noun. 

2. We use “really, very and quite” before/after an adjective. 

 

EXERCISE 4: Compound sentences. Look at the underlined sentences in the text. Then 

circle the correct words. (NHÌN NHỮNG TỪ GẠCH CHÂN TRONG ĐOẠN VĂN. 

SAU ĐÓ KHOANH TRÒN VÀO TỪ ĐÚNG TRONG 2 CÂU DƯỚI ĐÂY) 

 

1. We use “and” to join similar/opposite independent clauses in a compound sentence. 

2. We use “but” to join similar/opposite independent clauses in a compound sentence. 

 

 

EXERCISE 5: Order the words to make sentences. (SẮP XẾP CÁC TỪ DƯỚI ĐÂY ĐỂ 

TẠO THÀNH CÂU ĐÚNG) 

 

1. old town / 152,160 / Hội An Town / and / is / got /a population / it’s / of about / an 

=>________________________________________________________________________

_ 

2. sometimes / stays in Hà Nội / Mr Nam / but /in Hồ Chí Minh City / lives / he 

=>_____________________________________________________________________ 

 

❖WRITING GUIDE 

A.TASK:  Write a description of a town/ a city that you like for a website. (VIẾT 1 

ĐOẠN VĂN CHO 1 TRANG WEB MÔ TẢ VỀ THỊ TRẦN/THÀNH PHỐ MÀ BẠN 

THÍCH) dựa vào các gời ý bên dưới để viết đoạn văn của mình . 

 

B. THINK AND PLAN 

1. Where is the town/ city? How big is it? 

2. How is the town/ city? How are the people? 

3. What are there in the town/ city? 

4. Are there any nice places near the town/ city? 

5. What do you think about the town/ city? 

 

C. WRITE 

Note: Write only ONE paragraph  
….is a town/ city in …… 

It’s got…… 

It’s….and the people….. 



There are…. and…..  
…..are nice places….. 

I sometimes…….  
D. CHECK 

 There is/  there are….  
 Position of adjectives 

 Adverbs (quite, very/ really)  
 And/ but 

 Comparative adjectives 

 

E. A SAMPLE (BÀI MẪU) 

Hoi An is an old town in Quang Nam province in the middle of Vietnam. It’s got a 
population of more than 152,000. It’s really peaceful and the people here are so friendly. 

There are a lot of colourful houses and lanterns. Tan Ky House, Chua Cau are nice places 
to visit. Da Nang and Hue are some quite nice places not far from Hoi An. I sometimes 
visit those cities but I think Hoi An is more comfortable and relaxing. 

 

III. DẶN DÒ 

Học từ vựng và làm bài tập trong sách workbook 

 

 


